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     TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:   Bà Huỳnh Thanh Duyên 

Các Thẩm phán:   Bà Trần Thị Huyền Vân 

  Ông Phan Đức Phương 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Tâm - Thư ký 

Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Hậu - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 02 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 571/2021/HSPT ngày 

06 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo Huỳnh Minh T do Bản án hình sự sơ thẩm 

số: 57/2021/HSST ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu bị kháng cáo. 

1. Bị cáo bị kháng cáo: 

Huỳnh Minh T, sinh năm 1997 tại An Giang; Hộ khẩu thường trú: Khóm 2, 

thị trấn Tr, huyện Tr, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: đi biển; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 02/12; con ông Đặng Văn H, 

sinh năm 1976 và bà Phan Thị H, sinh năm 1979; bị cáo là con lớn trong gia đình 

có 02 anh em; chưa có vợ con. 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị tạm giam từ ngày 09/4/2021 (có mặt). 

Người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Minh T: Luật sư Đỗ Xuân Tr; Đoàn luật 

sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt) 

2. Bị hại: Đinh Công Qu, sinh năm 1992 (đã chết) 

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Bà Trịnh Thị Mỹ S, sinh năm 1996; 

địa chỉ: khu phố Mỹ An 2, phường H, thị xã H, tỉnh Bình Định. (có mặt) 

(Ngoài ra trong vụ án còn có những người tham gia tố tụng khác không có 

kháng cáo, kháng nghị, không liên quan đến kháng cáo nên Tòa không triệu tập). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và bản 

án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Bị cáo Huỳnh Minh T và bị hại Đinh Công Qu đều là thuyền viên tàu cá 

KG 94519 của bà Lê Thị D làm chủ, ông Phan Quốc H làm thuyền trưởng (tài 

công). Khoảng 23h00’ ngày 05/4/2021, tàu đánh bắt cá trên biển tại tọa độ 8011’ 

N-108001’E, các thuyền viên đang kéo lưới lên. T và Qu làm nhiệm vụ rửa cá cho 

vào bọc nylon để ướp đá. Lưới kéo lên tàu dính một khúc cây to. Thấy thuyền 

viên Nguyễn Phước H đau tay, nên T đến phụ H kéo khúc cây ném xuống biển. 

Qu chửi T và hai người mâu thuẫn. Anh Qu và anh Nguyễn Trường H dùng tay 

không đánh T. Bực tức, T chạy ra khu vực bếp tàu cá lấy 01 dao Thái Lan cán 

vàng để đánh nhau với Qu và H, nhưng được anh Phan Quốc H là thuyền trưởng 

can ngăn. T dừng lại và tiếp tục đi làm việc. Trong lúc làm việc, Qu tiếp tục thách 

thức T: “Làm việc xong tao với mày đánh tay đôi, nếu tài công la thì mày chịu 

trách nhiệm”. Nghe vậy, T bực tức lấy 01 dao Thái Lan cán màu vàng, lưỡi bằng 

kim loại dài khoảng 20cm để trên lô sa (cuộn tời dây) ngay cạnh nơi T đứng, cầm 

dao bằng tay phải đâm một nhát vào vùng bụng phía bên trái của anh Qu. Anh Qu 

được các thuyền viên trên tàu cá đưa ra phía sau buồng lái để sơ cứu nhưng đã tử 

vong sau khoảng 15 phút. Tàu cá cập cảng Cát Lở, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu khoảng 08h00’ ngày 09/4/2021. 

Quá trình điều tra, bị cáo T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. 

Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của những người làm chứng có mặt trên 

tàu cá ký hiệu KG 94519 về thời gian, địa điểm và diễn biến của vụ án . 

* Kết quả giám định pháp y: Tại Bản kết luận Pháp y về tử thi số 

171/KLGĐ-PC09-PY ngày 03/5/2021, Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết luận: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: Vết thương rách da vùng bụng cạnh rốn 

trái, cách rốn 4cm về phía trên, bên trái, hình khe, bờ gọn, góc trên tù, góc dưới 

gọn, kích thước 1.5cm x 0.5cm; vết thương này có rãnh xuyên thấu vào trong ổ 

bụng theo chiều từ trước ra sau. Vết thương rách da vùng bụng gây chảy máu 

trong cơ vùng bụng quanh rốn, xuyên qua mạc nối vào khoang bụng, xuyên rách 

và tụ máu quanh mạc treo ruột, xuyên thấu ruột non mặt trước kích thước 2cm x 

1cm, mặt sau kích thước 1.5cm x 1cm, xuyên đứt động mạch mạc treo tràng trên, 

kích thước 0.4cm x 0.2cm, gây chảy máu trong khoang bụng lượng nhiều.  

2. Nguyên nhân chết: Đinh Công Qu chết do vết thương thấu bụng: thấu 

ruột, thấu mạc treo, đứt động mạch mạc treo, xuất huyết nội. 

3. Kết luận khác: Vật tác động gây nên vết thương vùng bụng là vật sắc 

nhọn, bản dẹt, một cạnh sắc, một cạnh tù tác động trực tiếp vào vùng bụng cơ thể 

nạn nhân hướng từ trước ra sau, chếch từ trái qua phải. Trong tử thi Đinh Công 

Qu tìm thấy Ethanol-Nồng độ 0.6g/l (Không phết sáu gam/lít); tìm thấy ma tuý 
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nhóm Amphetamine; HIV: âm tính (BL: 39, 40). 

* Kết quả thực nghiệm điều tra:  

Ngày 09/4/2021, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

tiến hành cho bị cáo Huỳnh Minh T diễn lại hành vi dùng dao đâm anh Đinh 

Công Qu tại tàu cá KG-94519TS đang neo đậu tại cảng Cát Lở, Phường 11, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả: bị cáo T đã diễn lại hành vi, phù 

hợp với lời khai và diễn biến của vụ án. 

* Về vật chứng vụ án: Cơ quan điều tra không thu giữ được vật chứng 

trong vụ án là 01 dao Thái Lan, cán màu vàng, lưỡi bằng kim loại bị cáo dùng 

đâm anh Quốc, vì các thuyền viên trên tàu đã ném bỏ. 

* Về trách nhiệm dân sự: Chị Trịnh Thị Mỹ S, vợ anh Đinh Công Qu, đại 

diện gia đình yêu cầu bị cáo T bồi thường 900 triệu đồng; gồm 100 triệu đồng chi 

phí mai táng, đi lại, xây mộ; 800 triệu đồng trợ cấp nuôi 02 con của anh Quốc là 

Đinh Quốc Thái (sinh ngày 21/8/2015), Đinh Thiên Phúc (sinh ngày 22/3/2018) 

đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Hiện bị cáo chưa bồi thường. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 57/2021/HSST ngày 26 tháng 10 năm 

2021, Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Minh T phạm tội “Giết người”. 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123, các điểm e, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 

Bộ luật Hình sự; 

Xử phạt: Huỳnh Minh T 16 (Mười sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

09/4/2021. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên trách nhiệm dân sự, án phí và quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 28/10/2021 đại diện hợp pháp của người bị 

hại làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo T. 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Huỳnh Minh T đã khai nhận hành 

vi phạm tội của mình, bị cáo không kháng cáo. 

Đại diện hợp pháp bị hại vẫn giữ nguyên kháng cáo đề nghị tăng hình phạt 

đối với bị cáo. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh tham gia phiên tòa: 

Chỉ vì va chạm mâu thuẫn cá nhân, khoảng 23 giờ ngày 05/4/2021 bị cáo 

Huỳnh Minh T là thuyền viên của tàu cá KG 94519, đánh bắt cá trên biển tại tọa 

độ 8011’ N-108001’E thì giữa bị cáo T, anh Đinh Công Qu và anh Phan Quốc H 

cũng là thuyền viên trên tàu đánh cá. Anh Qu và anh Nguyễn Trường H dùng tay 

không đánh vào người bị cáo T và đã được can ngăn. Sau đó bị cáo T và anh Qu 
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thách thức với nhau và bị cáo T lấy một con dao Thái Lan cán màu vàng, lưỡi 

bằng kim loại dài khoảng 20cm đâm một nhát vào vùng bụng phía bên trái của 

anh Qu làm thấu ruột, thấu mạc treo, đứt động mạch mạc treo, xuất huyết nội làm 

anh Qu tử vong. Hành vi của bị cáo đã phạm tội “Giết người” theo điểm n khoản 

1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự với mức hình phạt từ 12 năm tù đến 20 năm tù. 

Tuy nhiên trong quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên 

được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho nên bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 

16 năm tù là quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội 

mà bị cáo gây ra để ngăn ngừa, phòng ngừa trong tình hình tội phạm hiện nay. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, cần phải được xử lý nghiêm trong tình hình hiện 

nay. Xét thấy, kháng cáo của người đại diện hợp pháp của bị hại đề nghị tăng 

nặng hình phạt đối với bị cáo T là có căn cứ. Hơn nữa, tại phiên tòa sơ thẩm, đại 

diện Viện kiểm sát cấp sơ thẩm đã đề nghị mức án cho bị cáo là từ 17 năm tù đến 

19 năm tù nên bản án sơ thẩm tuyên bị cáo 16 năm tù là quá nhẹ. Vì vậy, đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo của người đại diện hợp pháp của bị 

hại. Đề nghị Hội đồng xét xử tăng mức hình phạt từ 16 năm tù lên 17 năm tù. 

Người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Minh T – Luật sư Đỗ Xuân Trường 

trình bày: 

Do bị cáo T không kiềm chế được nên gây ra đau thương cho gia đình bị hại. 

Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo T 16 năm tù. Bị cáo Huỳnh Minh T có 02 tình tiết 

giảm nhẹ là bị cáo chưa có tiền án, tiền sự và bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải. Tuy bị cáo chưa bồi thường cho gia đình bị hại do thu nhập bị cáo không 

có, cha bị cáo làm lao động tự do. Sau khi chấp hành hình phạt xong bị cáo sẽ bồi 

thường cho gia đình bị hại. Tuy nhiên đối với đề nghị tăng nặng hình phạt đối với 

bị cáo T thì bị cáo T không cố ý giết người, bị cáo chỉ chống trả lại. Sự việc cầm 

dao đâm bị hại thì đầu tiên bị cáo cầm dao nhỏ, hành vi của anh Quốc tiếp tục gây 

cho bị cáo sự phẫn nộ ức chế. Bị cáo cầm dao đâm bị hại một nhát thì trong thâm 

tâm bị cáo chỉ muốn gây thương tích nào đó cho bị hại nhưng không may bị hại 

đã chết. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp 

pháp của bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, của Luật sư và của bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1] Về tính hợp lệ của đơn kháng cáo của đại diện hợp pháp bị hại: Đơn 

kháng cáo của chị Trịnh Thị Mỹ S – đại diện hợp pháp của người bị hại được làm 

trong thời hạn luật định. Do đó, đủ điều kiện để thụ lý và xét xử theo trình tự phúc 

thẩm. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Huỳnh Minh T thừa nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội, đã có đủ cơ sở xác định:  

Khoảng 23h00’ ngày 05/4/2021, trên tàu cá mang ký hiệu KG 94519 đang 
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đánh bắt trên biển tại tọa độ 8011’N-108001’E xảy ra mâu thuẫn giữa các thuyền 

viên là bị cáo Huỳnh Minh T, bị hại anh Đinh Công Qu và anh Nguyễn Trường H 

(tức: Chùa). Anh Qu và anh H tay không đánh T, được các thuyền viên khác căn 

ngăn. Mọi người tiếp tục làm việc. Anh Qu thách thức đánh nhau, nên T đã lấy 01 

dao Thái Lan dài khoảng 20cm, cán màu vàng, lưỡi kim loại đâm một nhát vào 

vùng bụng trái anh Qu làm thấu bụng, thấu ruột, thấu mạc treo, đứt động mạch 

mạc treo, xuất huyết nội khiến anh Qu tử vong. Với hành vi phạm tội trên đã đủ 

yếu tố cấu thành tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 

như cấp sơ thẩm đã truy tố xét xử là có căn cứ.  

Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm 

đến tính mạng người khác, coi thường pháp luật. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh 

hoạt mà bị cáo đã cố ý dùng dao đâm vào bụng, tước đoạt tính mạng của bị hại. 

Cần áp dụng hình phạt nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội để giáo dục cải 

tạo bị cáo thành người biết tuân theo pháp luật nhằm giáo dục riêng và phòng 

chống tội phạm chung. 

[3] Xét kháng cáo đề nghị tăng hình phạt của đại diện hợp pháp của người bị 

hại, Hội đồng xét xử xét thấy:  

Mặc dù vụ án xảy ra có một phần lỗi của bị hại nhưng bị cáo cố tình dùng 

dao sắc, nhọn đâm vào bụng - vị trí nguy hiểm trên cơ thể bị hại thể hiện tính chất 

côn đồ muốn cướp đoạt tính mạng của bị hại, cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Huỳnh 

Minh T mức án 16 năm tù về tội “Giết người” là nhẹ chưa phù hợp với tính chất, 

mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo. Do vậy, xét kháng cáo tăng hình phạt đối 

với bị cáo của đại diện hợp pháp của bị hại là có cơ sở chấp nhận. 

[4] Về án phí phúc thẩm: Đại diện hợp pháp của người bị hại không phải 

chịu án phí phúc thẩm. 

[5] Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị nên không xem xét. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

1/ Chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp người bị hại chị Trịnh Thị 

Mỹ S. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 57/2021/HS-ST ngày 26/10/2021 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Minh T phạm tội “Giết người”. 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123, các điểm e, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 

Bộ luật Hình sự; 

Xử phạt: Huỳnh Minh T 17 (Mười bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

09/4/2021. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án. 
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2/ Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
        TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Tòa án nhân dân tối cao (1) 

- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại thành phố Hồ Chí Minh (1) 

- TAND tỉnh BR-VT(1); 

- VKSND tỉnh BR-VT(1); 

- Cục THADS tỉnh BR-VT(1); 

- CA tỉnh BR-VT(1); 

- Sở tư pháp tỉnh BR-VT(1); 

- Trại tạm giam (tống đạt cho bị cáo) (2) 

- Lưu (5). 

 

 

 

 

                        Huỳnh Thanh Duyên 


